
BÀI 44: ANĐEHIT
I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP

1. Định nghĩa: Anđehit là HCHC mà phân tử có nhóm -CHO liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc hidro
- VD: 
H-CHO

CH3-CHO

C6H5-CHO

HOC – CHO


       andehit fomic
andehit axetic

benzandehit

andehit oxalic


        (metanal) 

(etanal)


                         
- Công thức tổng quát: 

+ Anđehit no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1 CHO hay CmH2mO (
[image: image1.wmf]0;1

nm

³³

).
+ Anđehit đơn chức: R-CHO (R là gốc hidrocacbon hoặc nguyên tử H).
+ Anđehit no, đa chức, mạch hở CnH2n+2-m(CHO)m (nếu n=0 thì m=2).
+ Anđehit đa chức: CnH2n+2-m-2k(CHO)m.

- Nhóm –CHO là nhóm chức andehit
2. Phân loại: Dựa theo gốc hidrocacbon, andehit được phân chia thành 3 loại:  No, không no và thơm.
3. Danh pháp:

a. Tên thông thường 
	Anđehit
	Tên thay thế 
	Tên thông thường 

	H-CHO       
	metanal                                  
	Fomandehit                    (andehit fomic)       

	CH3-CHO      
	etanal  
	Axetandehit                   (andehit axetic)       

	CH3CH2-CHO
	Propanal
	Propionandehit              (andehit propionic)

	CH3(CH2)2CHO
	Butanal
	Butirandehit                   (andehit butiric)

	CH3(CH2)3CHO
	Pentanal
	Valerandehit                  (andehit valeric)


b. Tên thay thế: Tên Hidrocacbon tương ứng + al 
VD: 
H-CHO: Metanal
CH3CH(CH3)CH2CHO:  3-metylbutanal


             

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
1. Phản ứng cộng hiđro:

      CH3-CH=O  +  H2 
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CH3-CH2-OH

      Chất oxh         khử              
PTHH tổng quát: R-CHO  +  H2 
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  R-CH2OH  
→ Nhận xét: Trong PƯ này Anđehit thể hiện tính oxi hóa

2. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn: PƯ naỳ còn được gọi là pư tráng bạc
VD: HCHO + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 
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 H-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag
[image: image5.wmf]¯


* PTHH tổng quát:     
R-CH=O + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 
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R-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag
[image: image7.wmf]¯


* Hiện tượng: Tạo kết tủa bạc kim loại màu sáng
→ Nhận xét: Trong PƯ này Anđehit thể hiện tính khử

* Có thể dùng chất oxi hóa khác oxi hóa andehit thành axit:

2R-CHO + O2   
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  2R-COOH
VD: 2CH3-CH=O  +  O2   
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 2CH3-COOH

III. ĐIỀU CHẾ
1. Từ ancol: Oxi hóa rượu bậc 1

 RCH2OH + CuO [image: image11.wmf]0
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 RCHO + Cu + H2O
VD: CH3CH2OH + CuO [image: image13.wmf]0
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 CH3CHO + Cu + H2O
2. Từ hidrocacbon:
CH4 + O2 
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HCHO + H2O; 



 2
[image: image15.wmf]22

0

/

2223

80

1

2

PdClCuCl

C

CHCHOCHCHO

=+¾¾¾¾¾®


PAGE  

_1299152723.unknown

_1299152812.unknown

_1394744038.unknown

_1394744211.unknown

_1394744435.unknown

_1394208563.unknown

_1299152781.unknown

_1299152472.unknown

_1299152562.unknown

_1299152657.unknown

_1299152390.unknown

